
I HUYỆN SƠN DƯƠNG (15 cơ sở)

1
Hợp tác xã Chè Ngân Sơn - Trung 

Long

Thôn Trung Long, Xã Trung Yên, huyện 

Sơn Dương,

Sản xuất, chế 

biến chè
 0376 123 269

2
Trang Trại trồng chế biến nghệ Tiến 

Phát
Xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương tinh bột nghệ  0978 090 959 

3
Công ty TNHH MTV Sơn Dương 

Green Farm

Thôn gốc Queó, xã Kháng Nhật, huyện 

Sơn Dương
Rau thủy canh 962.313.555

4
HTX sản xuất tinh bột sắn dây Sơn 

Dương; 
Thị Trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương tinh bột sắn dây

5 HTX nuôi ong Tân Trào
Thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dươn
Mật ong 0399 156 028

6 Tổ hợp tác chè thôn Cảy
Thôn Cảy, xã Minh Thanh, huyện Sơn 

Dương

Sản xuất, chế 

biến chè

7 Hợp tác xã nông lâm nghiệp Tân Trào
Thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất gạo 

hữu cơ

8 Hợp tác xã NLN Chi Thiết
Xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
Trồng bưởi

9 HTX sản xuất chè Vĩnh Tân
Thôn Vĩnh Tân, Xã Tân Trào, huyện Sơn 

Dương,, tỉnh Tuyên Quang
Chè 0977 345 866

10 HTX Nấm sạch Bình Yên
Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
Nấm 0975 167 586

11 Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Bích Thủy
TT sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
Giò chả  0916 166 290

12 HTX NLN Minh Thanh
Xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
Gạo

13 HTX An Quang
TT. Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
Sấy chuối khô 0369 850 675

14 HTX Trường Sinh
Thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Lạc và các sản 

phẩm từ lạc 

(dầu lạc)

15 Tổ Hợp tác trông măng tây
Xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang
Măng tây

II TP. TUYÊN QUANG (14 cơ sở)

1
Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật 

Nam

Phường Hưng Thành, TP. Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang
Thủy sản 0915 395 559

2 HTX chăn nuôi ong Phong Thổ
Xã An Khang, TP. Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang
Mật ong 0964 111 525

3
Công ty TNHH  Lâm sản và Dịch vụ 

Long Giang

Số 396, đường Phạm Văn Đồng, tổ 6 

phường Hưng Thành, thành phố Tuyên 

Quang

Thủy sản, sản 

phẩm thủy sản
0913072412

4 Trần Thị Ngọc Anh
Tổ 16, phườngPhan Thiết, TP. Tuyên 

Quang
Thủy sản 0865411969

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC DÁN TEM TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

TT Tên cơ sở Địa chỉ

Lĩnh vực 

sản xuất, 

kinh doanh

Số điện thoại



TT Tên cơ sở Địa chỉ

Lĩnh vực 

sản xuất, 

kinh doanh

Số điện thoại

5
C. ty TNHHMTV NN xanh Thành 

Công 
Phường Phan Thiết, TP. Tuyên Quang

Thịt trâu, thịt 

bò, thịt lợn và 

các sản phẩm 

từ thịt

0989192988

6 Cơ sở nuôi ong Hương Lâm
Số nhà 39, tổ 13, phường Tân Quang, 

thành phố Tuyên Quang,
Mật ong 0988888778

7 Hội phụ nữ TP. Tuyên Quang
Tổ 11, phường Tân Quang, TP. Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang

Thực phẩm 

NLTS
0949196158

8
Cơ sở sản xuất Thịt chua - Nem chua - 

Xúc xích - Nguyễn Thị Hồng

Tổ 12, phường Tân Hà, TP. Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang; 

Thịt chua - 

Nem chua - 

Xúc xích

0979159248

9
Công ty TNHH MTV thủy sản Đức 

Nguyên

Tổ 12, phường Minh Xuân, TP. Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang; 
Thủy sản 0912 531 839

10 Cơ sở Măng Tây - Cây giống Anh Tuấn Thành phố Tuyên Quang Măng tây

11 HTX cây ăn quả Quang vinh Xã Thái Long, TP, Tuyên Quang Bưởi

12 HTX dịch Vụ Nông nghiệp Tràng Đà Xóm 5, xã Tràng Đà, TP. Tuyên Quang Hồng

13 Cơ sở nuôi ong Đỗ Việt Gạch
Tổ 3, phường Hưng Thành, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Mật ong

14 Hợp tác xã NLN Hưng Thành
Phường Hưng Thành, TP Tuyên Quang, 

tỉnh TQ
Rau, củ, quả

III HUYỆN YÊN SƠN (16 cơ sở)

1
HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử 

Anh; Đinh Công Sử; Sđt:
Thôn 19, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn

Sản xuất, chế 

biến chè
0914287527

2
HTX Nông nghiệp công nghệ cao Tiến 

Thành -Tuyên Quang

Xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
Thịt trâu khô 0888319888

3 HTX Nông lâm nghiệp Xuân Vân; 
Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, Tuyên 

Quang
Bưởi

4 Đặng Tiến Hưng
Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

giết mổ gia 

cầm, kinh 

doanh SP từ 

gia cầm

0974586945

5
Cơ sở chế biến chè Văn Lương - khe 

đảng

Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang
Chè búp khô 0976129772

6 HTXNLN Phúc Ninh; Sđt: 
Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
Bưởi 0378660639

7
HTX NLN Thái bình nhãn Bình Ca Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
Nhãn 0975252591

8
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Duy Phát

Thôn 12, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang

Sản xuất, chế 

biến chè
0977676799

9
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp xanh
Xóm 7, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn

Rau, quả; thịt 

lợn, thịt bò
0888246678

10
Công ty TNHH sản xuất và Thương 

mại Hương trà

Thôn Lập Thành, xã Mỹ Bằng, huyện 

Yên Sơn,
Chè búp khô 0914287688



TT Tên cơ sở Địa chỉ

Lĩnh vực 

sản xuất, 

kinh doanh

Số điện thoại

11
Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ 

Tuyên Quang

Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
Bưởi

12
Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất và 

Thương mại Phúc Long

Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
Cam, Bưởi

13 HTX Cường Đạt Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang Măng khô

14 HTX NLN Hùng Hậu
Xóm 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, 

tỉnh Tuyên Quang
Mật ong

15 XTX NN Tân Tiến Xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn Măng khô

16 HTX trái cây hữu cơ Phúc Ninh
Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang
Bưởi

IV HUYỆN HÀM YÊN (10 cơ sở)

1 Hợp tác xã chế biến chè Tân Thái 168
Thôn 2, Tân Yên, Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên

Sản xuất, chế 

biến chè
0969673355

2 Công ty cổ phần cam sành Hàm Yên
 Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện 

Hàm Yên
Cam Sành 0977331200

3 HTX Vịt Bầu Minh Hương; Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, Vịt bầu 0912680622

4 HTX Chè Làng Bát
Thôn 2, Tân Yên, Xã Tân Thành, huyện 

Hàm Yên,

Sản xuất, chế 

biến chè
0389195633

5 HTX chè Luận Kỳ; Xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, 
Sản xuất, chế 

biến chè

6 Hội Cam Sành Hàm Yên huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Cam Sành

7 Tổ Hợp tác Cam Hữu Cơ Hàm yên; Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Cam Sành

8 Hợp tác xã Rau Quả an toàn Đức Ninh
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Cam Sành

9 Hộ Kinh doanh Trần Thị Trang
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang
Cam, Bưởi

10 Thịt trâu Hàm yên Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang Thịt trâu

V HUYỆN CHIÊM HÓA (14 cơ sở)

1 Công ty TNHHMTV Hà Đức
Tổ Vĩnh Thiện, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa
Vịt bầu cổ xanh 0974221531

2
Cơ sở chế biến cá kho Lâm Ngân Quán 

(cá kho mạnh mẽ);

Thôn Khuôn Hà, xã Hòa Phú, huyện 

Chiêm Hóa
Cá kho  0393 286 789

3 Cơ sở chế biến chuối sấy Trúc Hồng Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa Chuối sấy

4 HTX NLN Trung Hà
Thôn Nà Lừa xã Trung Hà, huyện Chiêm 

Hóa
Cam sành

5 HTX NLN Hà Lang Thôn Nà Khán, xã Hà Lang Cam sành

6 HTX NLN Kim Bình Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa Rượu chuối

7 HTX NLN Đồng Lộc Thị Trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa Bánh gai

8 HTX NLN Phúc Sơn
Thôn Phia Lài xã Phúc Sơn, huyện 

Chiêm Hóa
Lạc Nhân



TT Tên cơ sở Địa chỉ

Lĩnh vực 

sản xuất, 

kinh doanh

Số điện thoại

9 HTX Thủy sản Yên Nguyên
Thôn Hợp Long 2, xã Yên Nguyên, 

huyện Chiêm Hóa
Thủy sản

10 HTX chè Pà Thẻn
Thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, huyện 

Chiêm Hóa
Chè xanh 0985420018

11
Cơ sở sản xuất Rượu nếp cất 2 lần ông 

chấp
TT.Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa Rượu

12 HTXNLN và dịch vụ Thành Công Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh TQ Thịt trâu

13
Công ty cổ phần Đầu tư va xây dựng 

thương mại Quốc Tế

Xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang
Thủy sản

14 Tổ Hợp tác nuôi cá Hùng Mỹ Xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh TQ Thủy sản

VI HUYỆN NA HANG (11 cơ sở)

1 HTX Nông nghiệp Tân Hợp Hồng Thái
Thôn Khau Tràng, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang

nuôi lợn, chế 

biến chè, rau
0968151246

2
Công ty cổ phần chè núi Kia Tăng; Đ/c 

Tú: SĐT:
Xã Hồng Thái, huyện Na Hang

Sản xuất, chế 

biến chè
0912209918

3 HTX Sơn Trà; Đ/c Đàm Xuân Chân; Xã Hồng Thái, huyện Na Hang
Sản xuất, chế 

biến chè
0972808055

4
Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên 

Quang; Đặng Văn Dũng
Xã Sinh Long, huyện Na Hang

Sản xuất, chế 

biến chè
0971882773

5 Công ty TNHH Thường Mai; Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang Thủy sản 0914296211

6 Công ty TNHH Trung Phong Thị Trấn Na Hang, huyện Na Hang Rượu

7
Cơ sở sơ chế, chế biến Hoàng Bích 

Hương; 

Tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang,

Sơ chế, chế 

biến các sản 

phẩm từ thịt 

(thịt chua).

0372 066 695

8
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Khâu 

Tinh
Xã Khau Tinh, huyện Na Hang Rau quả

9 Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn Thức 
Tổ dân phố 8, Thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, 
Thịt chua

10
Tổ hợp tác nấu rượu và chăn nuôi lợn 

Bản Lằn (Thức Mần)

Thôn Bản Lằn, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang
Rượu 0372 837 295

11 HTX NLN và dịch vụ Kim Long Xã Sinh Long, huyện Na Hang Rượu

VII HUYỆN LÂM BÌNH (6 cơ sở)

1 HTX Nông lâm nghiệp Thổ Bình Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang chè

2 Công ty TNHH Trường Chính Kiệt Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Trứng vịt hồ

3 Tổ hợp tác CN cá đặc sản Thượng Lâm
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang
Thủy sản

4 HTX NLN Cơ sung Khiên
Xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang
Rượu thóc

5 HTX Đồng Tiến
Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang
Chè

6 HTX NLN Vinh Hoa
Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang
Giảo cổ lam

TỔNG CỘNG 86 CƠ SỞ


